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Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD.........................Phòng thi:........
Câu 1. [NB] Một vật được ném thẳng đứng từ dưới lên cao. Trong quá trình chuyển động đi lên của vật thì
A. Thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công dương.
B. Thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công âm.
C. Thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công âm.
D. Thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công dương.
Gợi ý giải: 
B đúng vì: Vật được ném lên cao, trong quá trình chuyển động, độ cao vật tăng, thế năng lúc sau tăng so với thế năng lúc đầu, độ giảm thế năng có giá trị âm khi đó trọng lực sinh công âm vì độ giảm thế năng bằng công của trọng lực tác dụng lên vật. 
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Câu 2. [NB] Khi nói về công suất, phát biểu không đúng là
A. Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.
B. Với chuyển động thẳng đều do lực F gây ra đo bằng tích của lực F và vận tốc v.
C. Công suất là đại lượng đo bằng thương số giữa công A và thời gian t sinh ra công đó.
D. Công suất là đại lượng đo bằng tích giữa công A và thời gian t sinh ra công đó.
Gợi ý giải:

 D. sai vì: Công suất là đại lượng đo bằng công A sinh ra trong một đơn vị thời gian t.
Câu 3. [NB] Nếu khối lượng của vật không đổi, còn vận tốc của vật tăng lên 2 lần thì động năng của vật sẽ
A. tăng lên 4 lần.
B. giảm đi 2 lần.
C. giảm đi 4 lần.
D. tăng lên 2 lần.
Gợi ý giải: 

A đúng vì: 
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 Khi m không đổi, động năng tỉ lệ với bình phương vận tốc, vận tốc của vật tăng lên 2 lần thì động năng của vật tăng 4 lần.
Câu 4. [NB] Chọn phát biểu không đúng về công suất. Công suất
A. tính bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.
B. có đơn vị là Jun.
C. là đại lượng đặc trưng cho tốc độ sinh công.
D. là đại lượng vô hướng.
Gợi ý giải:  

B sai vì: Công suất có đơn vị là W.
Câu 5. [TH] Một lực 
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 không đổi liên tục kéo một vật chuyển động với vận tốc 
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 theo hướng của lực 
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 trong thời gian t. Công suất của lực 
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A. Fvt
B. F.v2
C. F.t
D. F.v
Gợi ý giải: 

 D đúng vì:  Nếu vật chuyển động đều cùng hướng với lực tác dụng thì 
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Câu 6. [VD] Một vật nặng được kéo đều trên sàn bằng một lực F = 10 N hợp với phương ngang góc 600. Nếu vật di chuyển 2 m trên sàn trong thời gian 4 s thì công suất trung bình của lực là bao nhiêu?
A. 
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C. 
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Gợi ý giải:  
B đúng vì: 
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Câu 7. [TH] Khi một vật rắn quay quanh một trục thì tổng mômen lực tác dụng lên vật có giá trị
A. khác không
B. bằng không
C. luôn dương
D. luôn âm
Gợi ý giải: 

A đúng vì: Khi một vật rắn quay quanh một trục thì tổng mômen lực tác dụng lên vật có giá trị khác không.
Câu 8. [TH] Cho một vật có khối lượng m đang đặt ở độ cao h so với mặt đất. Khi tăng khối lượng lên 4 lần và giảm độ cao của vật xuống 2 lần thì thế năng của vật
A. giảm 2 lần.
B. tăng 4 lần
C. giảm 4 lần
D. tăng 2 lần
Gợi ý giải: 

D đúng vì: 
Thế năng ban đầu :  
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Thế năng lúc sau : 
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 khi tăng khối lượng lên 4 lần và giảm độ cao của vật xuống 2 lần thì thế năng của vật tăng 2 lần.
Câu 9. [NB] Moment lực tác dụng lên một vật là đại lượng
A. để xác định độ lớn của lực tác dụng.
B. đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực.
C. vô hướng có thể âm, dương hoặc bằng không.
D. luôn có giá trị dương.
Gợi ý giải:  B đúng vì: Mô men lực tác dụng lên một vật là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực.
Câu 10. [TH] Trong máy phát điện gió, dạng năng lượng nào đã được chuyển hóa thành điện năng?
A. Quang năng.
B. Hóa năng.
C. Cơ năng.
D. Nhiệt năng.
Gợi ý giải: 
C đúng vì: Trong máy phát điện gió, cơ năng đã được chuyển hóa thành điện năng.
Câu 11. [TH] Bước nào không có trong việc xác định hợp lực của hai lực song song
A. ghi giá trị lực tổng hợp

B. đo khoảng cách các giá của lực
C. đo thời gian chuyển động
D. ghi số chỉ của hai lực kế
Gợi ý giải: 

C sai vì trong việc xác định hợp lực 2 lực song song cần đo giá trị hợp lực, giá trị 2 lực song song và các khoảng cách đến giá của lực không đo thời gian.
Câu 12. [NB] Đơn vị nào sau đây không được dùng để đo công suất?
A. 
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B. kW
C. 
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D. 
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Gợi ý giải: 

A sai vì: đơn vị nào để đo công suất là W, HP, kW và J/s.
Câu 13. [NB] Muốn cho một vật có trục quay cố định nằm cân bằng thì
A. tổng moment của các lực có xu hướng làm vật quay theo một chiều phải bằng tổng moment của các lực có xu hướng làm vật quay theo chiều ngược lại.
B. tổng moment của các lực phải khác không.
C. tổng moment của các lực phải là một véctơ có giá đi qua trục quay.
D. tổng moment của các lực phải bằng hằng số.
Gợi ý giải: 

A đúng vì: Muốn cho một vật có trục quay cố định nằm cân bằng thì tổng mômen của các lực có khuynh hướng làm vật quay theo một chiều phải bằng tổng mômen của cáclực có khuynh hướng làm vật quay theo chiều ngược lại.
Câu 14. [TH] Trong trường hợp nào sau đây, trọng lực không thực hiện công?
A. vật đang chuyển động ném ngang.
B. vật đang trượt trên mặt phẳng nghiêng,
C. vật đang chuyển động biến đổi đều trên mặt phẳng ngang.
D. vật đang rơi tự do.
Gợi ý giải:  
C sai vì: vật đang chuyển động biến đổi đều trên mặt phẳng ngang thì trọng lực có phương vuông góc với hướng chuyển động nên không sinh công.
Câu 15. [VD] Một lực có độ lớn 10 N tác dụng lên một vật rắn quay quanh một trục cố định, biết khoảng cách từ giá của lực đến trục quay là 20 cm. Mômen của lực tác dụng lên vật có giá trị là
A. 200 N/m.
B. 2 N.m.
C. 2 N/m.
D. 200 N.m.
Gợi ý giải:  B đúngvì:
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Câu 16. [NB] Công là đại lượng
A. vectơ, có thể âm hoặc dương.
B. vectơ, có thể âm, dương hoặc bằng không.
C. vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng không.
D. vô hướng, có thể âm hoặc dương.
Gợi ý giải:  C đúng vì:  Công là đại lượng vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng không.
Câu 17. [TH] Vật dụng nào sau đây không có sự chuyển hoá từ điện năng sang cơ năng?
A. Bóng đèn
B. Máy sấy tóc.
C. Máy giặt.
D. Quạt điện.
Gợi ý giải:  A sai vì: Bóng đèn sáng khi có dòng điện đi qua là đã có sự chuyển hóa từ điện năng sang quang năng ( và một phần nhiệt năng)
Câu 18. [TH] Người nào dưới đây đang thực hiện công cơ học?
A. Người đi xe đạp xuống dốc không cần đạp xe.
B. Người ngồi đọc báo.
C. Tài xế lái xe ô tô đứng chờ khách trong bến xe.
D. Người lực sĩ nâng quả tạ từ dưới đất lên.
Gợi ý giải: A sai vì người không tác dụng lực lên vật (xe đạp) nên không sinh công
B sai vì người chưa dịch chuyển nên không sinh công.

C sai vì ô tô chưa dịch chuyển nên không sinh công.
Câu 19. [TH] Chọn câu sai.
A. Công của lực cản âm vì 900 < ( < 1800.
B. Công của lực phát động dương vì 900 > ( > 00.
C. Vật dịch chuyển theo phương nằm ngang thì công của trọng lực bằng không.
D. Vật dịch chuyển trên mặt phẳng nghiêng công của trọng lực bằng không.
Gợi ý giải: D sai vì: Vật dịch chuyển trên mặt phẳng nghiêng, hướng của trọng lực không vuông góc với hướng chuyển động nên trọng lực có sinh công.
Câu 20. [TH] Thế năng trọng trường của một vật không phụ thuộc vào
A. Khối lượng vật.
B. Độ cao.
C. Vận tốc vật.
D. Vị trí vật.
Gợi ý giải: C sai vì thế năng chỉ phụ thuộc khối lượng , độ cao và vị trí vật trong trọng trường.
II. Tự luận ( 5đ)

Câu 1 (2 điểm):[VD] Kéo một vật có khối lượng 10 kg trượt trên sàn nhà được 5 m dưới tác dụng của một lực F = 50 N theo phương ngang, hệ số ma sát giữa vật và sàn là 0,2. Lấy g = 10 m/s2.
a. Tính công của lực F.
b. Tính công của lực ma sát.
Gợi ý giải: 
Công của lực F:  
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Công lực ma sát: 
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Câu 2 (2 điểm): [VD] Một vật khối lượng 2 kg có thế năng 50 J đối với mốc thế năng tại mặt đất. Lấy 
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, tính độ cao của vật so với mặt đất.
Gợi ý giải: chọn mốc thế năng ở mặt đất,  độ cao của vật so với mặt đất:
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Câu 3 (1 điểm): [VD] Một vật bắt đầu trượt trên đỉnh mặt phẳng nghiêng dài 5 m và cao 3 m. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,2. Lấy g = 10 m/s2
Biểu diễn các lực tác dụng lên vật và tính gia tốc của vật.
Gợi ý giải: 
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Định luật II Newton:
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Chiếu (*) lên Oy:
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Chiếu (*) lên Ox:
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